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KHỐI LỚP 3 

I/ Order the letters to make the right words: 

(Em hãy sắp xếp các chữ cái để tạo thành các từ đúng) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

II/ Matching: 

(Em hãy nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B) 

A B 

1. How old is your grandmother? a. She’s sixty-five. 

2. How old are you? b. He’s forty. 

3. Who’s that? c. I’m fine. 

4. How old is your father? d. I’m ten. 

5. How are you? e. He’s my brother. 

 

III/ Circle the correct answers: 

(Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng cho mỗi câu) 

1. This is _______ family. 

    a. my  b. you  c. they 

2. How old ____ your father? 

    a. am  b. is   c. are 

3. Who’s that? – He’s my _________. 

    a. sister  b. mother  c. father 
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4. How old is he? – He’s _____. 

    a. fine  b. nice  c. five 

IV/ Circle the odd-one-out: 

(Em hãy khoanh tròn từ khác loại) 

1. He  She   My 

2. Family  Mother  Father 

3. Fine  Nine   Five 

4. Kitchen  Nice   Bedroom 

5. How  What   That 

V/ Look and write: 

(Em hãy nhìn tranh và viết từ còn thiếu vào chỗ trống) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI/ Order the words to make the sentences: 

(Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa) 

1. sister/ old./ My/ thirteen/ is/ years 

    ……………………………………… 

2. old/ your/ How/ is/ father? 

    ……………………………………… 

3. is/ That/ grandfather./ my 

    ……………………………………… 

4. room/ large./ The/ is/ living 

    ……………………………………… 

This is my ___________. There is a ___________. 

There is a ___________. There is a ___________. 

There is a ___________. 

There is a ___________. 


